
  
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ 2023 
I - Nhóm Ngành : Thương Mại – Dịch Vụ (Không áp dụng cho Cty có bản kê đầu vô) 

STT Số Hoá Đơn 
/Tháng 

Không Xuất Nhập 
Khẩu 

Có Xuất Nhập Khẩu Có phát sinh Lao 
Động và BHXH 

1 Không phát sinh 500.000/Tháng 0 0 
2 Dưới 10 Hoá Đơn 700.000/Tháng 900.000/Tháng + 300.000 Tháng < 10 

Lao Động. Trên 10 lao 
động thoả thuận dịch 

vụ 

3 Dưới 20 Hoá Đơn 1.000.000/Tháng 1.300.000/Tháng 
4 Dưới 50 Hoá Đơn 1.500.000/Tháng 1.800.000/Tháng 
5 Dưới 70 Hoá Đơn 2.000.000/Tháng 2.300.000/Tháng 
6 Dưới 100 Hoá Đơn 2.500.000/Tháng 2.800.000/Tháng 
7 Dưới 150 Hoá Đơn 3.000.000/Tháng 3.300.000/Tháng 
8 Dưới 200 Hoá Đơn 3.500.000/ Tháng 3.800.000/Tháng 
9 Trên 200 Hoá đơn Thoả thuận dịch vụ 

 

II - Nhóm Ngành : Sản Xuất – Xây Dựng - Nhà Hàng (Áp dụng cho cty có doanh thu dưới 10 tỷ/năm) 

STT Số Hoá Đơn/Tháng Không Xuất Nhập 
Khẩu 

Có Xuất Nhập Khẩu Có phát sinh Lao 
Động và BHXH 

1 Không phát sinh 500.000/Tháng 0 0 
2 Dưới 10 Hoá Đơn 1.000.000/Tháng 1.300.000/Tháng + 300.000 Tháng < 10 

Lao Động. Trên 10 lao 
động thoả thuận dịch 

vụ 

3 Dưới 20 Hoá Đơn 1.500.000/Tháng 1.800.000/Tháng 
4 Dưới 50 Hoá Đơn 2.000.000/Tháng 2.300.000/Tháng 
5 Dưới 70 Hoá Đơn 2.500.000/Tháng 3.800.000/Tháng 
6 Dưới 100 Hoá Đơn 3.000.000/Tháng 3.300.000/Tháng 
7 Dưới 150 Hoá Đơn 3.500.000/Tháng 3.800.000/Tháng 
8 Dưới 200 Hoá Đơn 4.000.000/ Tháng 4.300.000/Tháng 
9 Trên 200 Hoá đơn Thoả thuận dịch vụ 

 

III - Chi nhánh: 

STT Đối Tượng Cùng Tỉnh Khác Tỉnh Ghi Chú 
1 Chi nhánh phụ thuộc 0 500.000/Tháng  
2 Chi nhánh độc lập Như công ty Như công ty  

 

Các khoản phụ thu khác ngoài gói dịch vụ cố định: 

- Nếu vượt mức số lượng hoá đơn theo gói dịch vụ phụ thu 20.000/1 Hoá đơn cho nhóm I. 

- Nếu vượt mức số lượng hoá đơn theo gói dịch vụ phụ thu 30.000/1 Hoá đơn cho nhóm II. 

- Phụ thu phí xuất hoá đơn VAT thay cho doanh nghiệp: 500.000/1Quý xuất dưới 150 tờ. 

- Phụ thu phí xuất hoá đơn VAT thay cho doanh nghiệp: 1.000.000/1Quý xuất dưới 300 tờ. 

- Phụ thu báo cáo tài chính năm (áp dụng cho công ty đã pháp sinh doanh thu):  

o 1 tháng dịch vụ/1 năm cho những công ty phát sinh dưới 100 hoá đơn/Tháng. 

o 2 tháng dịch vụ/1 năm cho những công ty phát sinh trên 100 hoá đơn/Tháng. 

- Phụ thu phí đi lại, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế 1 tháng dịch vụ/1 năm khi cơ quan thuế yêu 

cầu quyết toán. 

CÔNG TY CỔ PHẦN  DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ELAW 
Địa chỉ : 17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hotline : 0944.98.16.18    P.Kế toán : 0945.19.18.16 – 0819.19.18.16             

Hotmail : dkkd.sale@gmail.com   Email : phongketoan@elaw.com.vn      

Websile : https://elaw.com.vn/   Websile : https://dangkykinhdoanhvn.com/  
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